	SỞ GDĐT QUẢNG NAM
	PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG 
HỌC KỲ ..I.... - NĂM HỌC: 2021 - 2022

	TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
	Áp dụng từ Tuần .1... (ngày6./9/ 2021) đến Tuần 18..(ngày…./…/ 20.…) 

	TỔ: …......Toán - Tin........
	



	TT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết

	
	
	
	Ca sáng
	Ca chiều
	Chủ nhiệm
	PBM
	Bồi dưỡng
	Khác
	

	
1
	
Nguyễn Tấn Việt

	Toán
	11/4,11/5
	11/7
	
	TT
	
	
	18

	
2
	
Nguyễn Văn Vinh

	Toán
	11/1, 11/2, 12/2
	
	
	
	K11
	
	17

	
3
	
Phan Nhật Đức

	Toán
	12/3
	10/1, 10/7
	10/1
	
	K10
	
	19

	
4
	
Nguyễn Thị Anh Thư

	Toán
	
	11/8, 11/9, 10/8,10/9
	
	
	
	
	18

	
5
	
Nguyễn Thị Quỳnh Dung

	Toán
	12/7, 12/8
	10/4, 10/5
	
	
	
	
	18

	
6
	
Đoàn Viết Lư

	Toán
	12/1, 12/10, 11/3
	
	12/10
	
	K12
	
	20

	
7
	
Nguyễn Thị Ngọc Tú

	Toán
	12/4, 12/5
	10/3, 10/6
	
	TCĐ
	K12
	
	20

	
8
	
Đinh Thị Bích Hà

	Toán
	12/6
	11/6,11/10
	12/6
	
	
	
	19

	
9
	
Mai Thị Trinh

	Toán
	12/9
	10/2, 10/10
	12/9
	
	
	
	17

	10
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
12
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	


	
	
	
	
	
	
	
	



	                             HIỆU TRƯỞNG
	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
  (Ký và ghi rõ họ, tên)
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